TRƯỜNG THPT NGUỄN DU

TỔ NGỮ VĂN

NĂM HỌC 2018 – 2019

ĐỀ  BÀI VIẾT SỐ 2

 (Bài làm ở nhà)
I/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp HS :

   1- Kiến thức : Vận dụng kiến thức và kĩ năng về văn nghị luận đã học để viết được bài nghị luận văn học

   2- Kĩ năng : : Tiếp tục rèn luyện các kĩ năng tìm hiểu đề, lập dàn ý và các thao tác lập luận trong bài nghị luận xã hội như giải thích, phân tích, bác bỏ, so sánh, bình luận,…

   3- Thái độ : Nâng cao nhận thức về lí tưởng, cách sống của bản thân trong học tập và rèn luyện.   Suy nghĩ về vấn đề nghị luận, lựa chọn cách giải quyết đúng đắn, lập luận chặt chẽ, logic để triển khai một vấn đề xã hội. Tự nhận thức, xác định được các giá trị của một tác phẩm văn học
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA: 

  - Hình thức: tự luận.

  - Cách tổ chức kiểm tra: Học sinh làm bài kiểm tra tự luận ở nhà.

III / CHUẨN BỊ:   Giáo Viên : SGV + Giáo án + SGK, bài kiểm tra của HS

IV. THIẾT LẬP MA TRẬN: 

	Mức độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	Thấp
	Cao
	

	I/ Đọc- hiểu
	- Xác định phương thức biểu đạt của văn bản

	- Hiểu được ý nghĩa của lời cảm ơn
- Hiểu được nội dung của văn bản.


	
	Viết đoạn văn 
	

	Số câu

Số điểm  

Tỉ lệ
	2

1

10%
	2

1

10%
	1

1

10%
	
	5

3

30%

	II. Làm văn


	Xác định đúng dạng đề nghị luận văn học


	Cách làm văn nghị luận văn học
	Biết vận dụng các thao tác lập luận
	Viết bài văn hoàn chỉnh có bố cục rõ ràng


	

	Số câu

Số điểm  

Tỉ lệ
	
	
	
	1câu

7đ

70%
	Số câu: 1

Số điểm: 7
Tỉ lệ: 70%

	Tổng câu

Điểm 

Tỉ lệ
	
	
	
	1 câu

7đ

70%
	Số câu: 1

Số điểm:7
Tỉ lệ: 70%


V. BIÊN SOẠN ĐỀ

Phần I. Phần đọc – hiểu( 3 điểm)

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4:

(…)Một bà lão chống gậy qua đường giữa dòng xe cộ tấp nập. Một em học trò phía bên kia đường nhìn thấy, nhận ra sự nguy hiểm đối với bà lão liền vội chạy tới: “Bà ơi, bà đưa tay cháu dắt bà qua”. Bà lão móm mém nở một nụ cười thân thiện. “Cảm ơn cháu! Cháu thật ngoan!”. (…)
Một người ăn xin khốn khổ, đói rách, vận bộ áo quần đen nhuốc, chân tay run lên vì cơn đói hành hạ. Người hành khất bước chân vào một quán cà phê, ngả nón xin tiền, mong được bố thí vài trăm bạc lẻ để mua chiếc bánh mì. Khách uống cà phê vẫn thản nhiên rít thuốc, ánh mắt lạnh lùng vô cảm. Ông lão hành khất đến bên người bán vé số đang giao vé cho khách, và lại chìa chiếc nón ra. Người bán vé số vùi tay vào túi quần, lôi ra mấy tờ bạc nhàu nát bị vo tròn, lấy ra một tờ, vuốt phẳng và bỏ vào nón của ông lão. Ông già cảm động run run, ông không nói một lời cảm ơn mà cúi mái đầu xuống, ánh mắt lộ ra một sự biết ơn vô cùng. Thì ra, ông ấy bị câm.
Trong cuộc sống có biết bao nhiêu sự cảm ơn có lời và không lời như thế. Với những người có văn hóa, “cảm ơn” là lời nói được sử dụng hàng ngày, những lời luôn được cất lên bằng tất cả thái độ lịch sự và tình cảm chân thực nhất. Nhưng tiếc rằng, vẫn còn không ít thanh niên chưa nghĩ vậy. Họ coi lời cảm ơn chỉ là những lời khách sáo, vì thế, chẳng cần phải nói ra. Hình như những bạn ấy vẫn nghĩ một cách đơn giản rằng nói lời cảm ơn hay làm những cử chỉ biểu lộ sự biết ơn là “vẽ chuyện”, chỉ làm mất đi sự thân tình và tăng thêm xa cách mà thôi.
Thế nhưng, cuộc sống hiện đại và yêu cầu về quy tắc giao tiếp giữa người với người đòi hỏi chúng ta phải tập làm quen với lời “làm ơn” và sau đó là “cảm ơn”. Thật hạnh phúc khi ta làm được việc có ý nghĩa, một điều tốt đem lại niềm vui, hạnh phúc cho người khác, kéo mọi người lại gần nhau hơn. Và cũng sẽ hạnh phúc không kém khi chúng ta thấy mình đã không dửng dưng, bạc bẽo vì đã biết tri ân người giúp đỡ mình bằng những lời nói xuất phát từ đáy lòng, chân thành, lịch thiệp: “Cảm ơn”

( Theo Thanhnienonline )

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính trong đoạn trích trên. 
Câu 2: Theo tác giả, vì sao lời cảm ơn mang lại hạnh phúc cho con người? 
Câu 3: Nội dung chính của đoạn trích trên là gì? 
Câu 4: Viết đoạn văn 5-6 câu nêu suy nghĩ của anh, chị về văn hóa cảm ơn trong cuộc sống hôm nay. 
Phần II. Làm văn: (7 điểm)
    Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam xưa qua các bài thơ Thương vợ (Trần Tế Xương), Tự tình II (Hồ Xuân Hương).

VI. XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM
1. Phần đọc – hiểu( 3 điểm)

	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu1
	Phương thức biểu đạt chính trong đoạn văn là phương thức nghị luận.
	0,5

	 Câu 2
	Lời cảm ơn mang lại hạnh phúc cho con người vì: Thật hạnh phúc khi ta làm được một điều có ý nghĩa, một việc tốt đem lại niềm vui, hạnh phúc cho người khác, kéo mọi người lại gần nhau hơn. Và cũng hạnh phúc không kém khi chúng ta thấy mình không dửng dưng, bạc bẽo, vì đã biết tri ân những người giúp đỡ mình bằng những lời xuất phát từ đáy lòng, chân thành, lịch thiệp: “Cảm ơn”.
	0,5

	Câu 3 

	Nội dung chính của đoạn trích là tầm quan trọng và ý nghĩa của việc cảm ơn trong cuộc sống.
	0.75

	Câu 4
	- Về kĩ năng: HS phải viết đoạn văn có đầy đủ 3 phần: Mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn. Tránh mắc những lỗi về chính tả, lỗi diễn đạt.

- Về kiến thức

   + Mở đoạn: Cảm ơn là nét văn hóa, văn minh trong cuộc sống, thể hiện ta đã biết trân trọng những giúp đỡ mình, là sự khẳng định lớn lao ta vẫn đang sống hạnh phúc, được yêu thương trong cuộc đời này.
   +Thân đoạn:  Đó cũng là lời động viên, khích lệ cho những hành động tốt được tiếp tục nhân lên.

         Lời cảm ơn làm cho mối quan hệ giữa người với người thêm tốt đẹp.
        Cần phê phán  những kẻ vô ơn.

   + Kết đoạn: Bài học liên hệ cho bản thân
	1,25


II. Làm văn: (7 điểm) Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam xưa qua các bài thơ Thương vợ (Trần Tế Xương), Tự tình II (Hồ Xuân Hương).

	Nội dung cơ bản cần đạt
	Điểm

	1. Yêu cầu về kĩ năng:

- Biết vận dụng kiến thức kĩ năng làm kiểu bài nghị luận văn học. 

- Biết vận dụng kết hợp các thao tác nghị luận: chứng minh, phân tích, giải thích, tổng hợp, so sánh,…. để làm sáng tỏ vấn đề cần nghị luận.

-Trình bày sáng rõ diễn đạt mạch lạc trong sáng.

-Văn có cảm xúc, không sai lỗi chính tả, lỗi diễn đạt.
	

	2. Yêu cầu về kiến thức:  Có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần nêu được các ý chính sau:
	7đ

	I/ Mở bài: 
   - Giới thiệu về hình ảnh người phụ nữ trong văn học nói chung.

- Nêu ý có liên quan đến nội dung cần nghị luận: hình ảnh người phụ nữ trong hai bài thơ . 

II/ Thân bài:
Qua hai bài thơ, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời xưa được thể hiện nổi bật ở những phẩm chất sau:

- Người phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi, gian nan, vất vả:

+ Khổ đau vì vất vả, cực nhọc: Bà Tú.
+ Khổ đau vì không được làm chủ số phận.

+ Khổ đau vì cô quạnh, thiếu vắng hạnh phúc lứa đôi, vì không được yêu thương, thông cảm: Hồ Xuân Hương
(lấy dẫn chứng trong hai bài thơ Thương vợ của Trần Tế Xương và Tự tình II của Hồ Xuân Hương miêu tả về cuộc đời của hai người phụ nữ)

- Người phụ nữ với nhiều phẩm chất tốt đẹp và nhiều khao khát yêu thương:

+ Tình yêu thương, lòng nhân hậu, một lòng một dạ vì chồng.

+ Sự đảm đang, tần tảo.

+ Lòng dạ sắt son vẫn được giữ vẹn, không để mất đi trong cuộc đời chìm nổi, lênh đênh.

+ Tinh thần mạnh mẽ, dám vượt lên trên đau đớn để tìm hạnh phúc mà mình hằng khao khát. 

- Đấy là những hiện thân cho nỗi khổ đau của con người trong xã hội xưa, đồng thời là sự kết tinh của những đức tính truyền thống đẹp đẽ của dân tộc Việt Nam đã tích lũy trong ngàn năm lao động và tranh đấu.

III. Kết bài:
    - Khẳng định hình tượng người phụ nữ đẹp đẽ được thể hiện trong các bài thơ
    - Liên hệ người phụ nữ trong thời đại ngày nay: vẫn là những phẩm chất tốt đẹp đó nhưng số phận, cuộc đời đã tốt hơn… ngày càng bình đẳng với nam giới trên mọi bình diện xã hội, cuộc sống…

	0.75đ

2 đ

2 đ

1,5 đ

0,75 đ
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